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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

BOD5 Nhu cầu ô xy sinh hóa (sau 5 ngày) 

BTNMT Bộ tài nguyên môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

COD Nhu cầu ô xy hóa học 

CTR Chất thải rắn 

ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

KLN Kim loại nặng 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ Quyết định 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN&MT Tài nguyên và môi trường 

TT Thông tư 

UBND Ủy ban nhân dân 

VLXD Vật liệu xây dựng 

WHO Tổ chức Y tế thế giới 

WQI Chỉ số chất lượng nước 
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